Phụ lục số II

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

( Ban hành theo Thông tư số : 52/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán )

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Dệt Hoà Khánh – Đà Nẵng

 Năm 2011
I. Thông tin chung :

1. Thông tin tổng quát :

· Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Dệt Hoà Khánh – Đà Nẵng

· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0400100489 ngày 27 tháng 8 năm 2009 do Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Đà nẵng cấp thay đổi lần thứ 1 .

· Vốn điều lệ : 20.000.000.000 đ

· Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 23.702.951.708 đ

· Địa chỉ : Lô B, Đường số 9, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng .

· Số điện thoại : 0511.3738778

· Số Fax : 0511.3842127

· Website : www.danatex.com.vn  

· Mã cổ phiếu ( nếu có ) : 

2. Quá trình hình thành và phát triển :

· Quyết định số : 4494/QĐ-UB ngày 21 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v phê duyệt dự án di dời Công ty Dệt Đà Nẵng ( Nay, Công ty Cổ phần Dệt Hoà Khánh – Đà Nẵng ) vào Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng .

· Tiến hành cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần theo Quyết định số : 9117/QĐ-UB ngày 28 tháng 11 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng .

· Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Công ty cổ phần số : 0400100489; đăng ký lần đầu : Ngày 31 tháng 3 năm 2006; Đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 27 tháng 8 năm 2009 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp, với vốn điều lệ là : 20.000.000.000 đ .

· Một số chỉ tiêu qua các năm 2006 – 2011 :

                Đvt : tỷ.đ

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	1
	Vốn điều lệ
	3.517,5
	3.517,5
	3.517,5
	20.000
	20.000
	20.000

	2
	Doanh thu
	53.379,3
	70.496,5
	90.580,5
	121.373,5
	119.163,6
	129.597,52

	3
	Nộp NS
	457,3
	934,6
	293,4
	1.282,3
	3.070,6
	4.771,3

	4
	LN trước thuế
	621,2
	744,4
	0,0
	3.123,2
	3.490,6
	2.453,8

	5
	Thu nhập B/Q
	1.400.000
	1.758.000
	2.250.000
	2.650.000
	2.950.000
	3.200.000


3. Ngành nghề kinh doanh : 

· Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm dệt may chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất 2009 – 2010 .

· Địa bàn kinh doanh chính : Lô B, Đường số 9, Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng chiếm trên 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất 2009 – 2010 .

             II .Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý :

· Mô hình quản trị : 

Phæång thæïc thæûc hiãûn quy trçnh saín xuáút kinh doanh : Cäng ty Cäø pháön Dãût Hoaì Khaïnh  Âaì Nàông laì mäüt trong nhæîng ngaình cäng nghiãûp nheû, quy trçnh cäng nghãû kheïp kên tæì såüi ra vaíi thaình pháøm... coï quy trçnh saín xuáút phæïc taûp kiãøu liãn tuûc, saín xuáút saín pháøm qua nhiãöu giai âoaûn cäng nghãû : Giai âoaûn cäng nghãû nhuäüm såüi trãn caïc thiãút bë nhuäüm såüi, caïc loaûi såüi nhuäüm maìu + såüi tràõng qua giai âoaûn cäng nghãû màõc, häö såüi doüc trãn caïc thiãút bë maïy màõc maïy häö, saín pháøm åí cäng âoaûn naìy âæa qua giai âoaûn dãût vaíi mäüc trãn caïc thiãút bë maïy dãût,  qua giai âoaûn chãú biãún åí giai âoaûn cuäúi cuìng laì hoaìn táút vaíi thaình pháøm, kiãøm tra cháút læåüng saín pháøm nháûp kho vaì tiãu thuû 

- Sơ đồ biểu diễn quy trình công nghệ sản xuất:
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· Cơ cấu bộ máy quản lý :

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG


III . Định hướng phát triển :

· Kế hoạch năm 2011 :

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

TÀI CHÍNH & ĐẦU TƯ NĂM 2011

A/ Phần Số liệu :

	TT
	Chỉ tiêu
	Đvt
	 TH

Năm 2010
	KH 2011
	So sánh 

2/1 ( % )
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	1
	Sản phẩm sản xuất
	
	
	
	
	Nguyên khổ 2011

	
	a/ Vải các loại QK 0,8
	1000m
	7.501,2
	8.053,5
	107,4
	4.560,0

	
	+ Vải các loại   1,15 
	nt
	1.716,9
	1.897,5
	110,5
	1.320,0

	
	+ Vải các loại   1,52 
	nt
	5.784,3
	6.156,0
	106,4
	3.240,0

	
	b/ Vải màn tuyn các loại :
	
	803,3
	1.319,5
	164,3
	

	
	+ Màn các loại sản xuất
	Tấn
	129,1
	26,5
	20,5
	

	
	+  Màn G/c dệt và nhuộm Hoàn tất
	Tấn
	402,4
	453,0
	112,6
	

	
	+  Màn NK G/c HT
	Tấn
	271,8
	840,0
	309,0
	

	
	c/ Sản phẩm may ( áo, quần, màn )
	SP
	8.970,0
	18.000,0
	200,7
	

	2
	 KDTM + HTGC
	
	
	
	
	

	
	+ Sợi các loại
	Tấn
	653,8
	240,0
	36,7
	

	
	+ Vải các loại ( kate – lanh - chéo )
	1000m
	194,8
	100,0
	51,3
	

	2
	Doanh thu ( Ko VAT )
	Tr.đ
	119.163,6
	152.000,0
	127,6
	

	
	- Sản xuất chính
	Tr.đ
	84.211,1
	130.000,0
	154,4
	

	
	- Kinh doanh thương mại + Hợp tác gia công .
	Tr.đ
	34.765,2
	22.000,0
	63,3
	

	
	- Thu nhập khác
	Tr.đ
	187,3
	0
	0
	

	3
	Giá trị SXCN ( Giá CĐ 1994 )
	Tr.đ
	227.927,0
	270.000,0
	118,5
	

	4
	Đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị dệt và mở rộng nhà kho 
	Tr.đ
	7.998,0
	6.200,0
	77,5
	50 máy dệt kiếm mềm 728

	5
	Tổng Quỹ tiền lương
	Tr.đ
	13.285,9
	15.750,0
	118,5
	

	6
	Tổng số lao động
	Ng
	365,0
	390,0
	106,8
	

	7
	Thu nhập bình quân ( đ/ng/th )
	Đồng
	2.950.000,0
	3.540.000,0
	120,0
	

	8
	Nộp Ngân sách
	Tr.đ
	3.070,6
	4.500,0
	146,6
	

	9
	Lợi nhuận trước thuế
	Tr.đ
	3.490,6
	4.500,0
	114,6
	

	10
	Cổ tức
	%
	 11%
	≥ 12% 
	≥ 109
	


B/ Những căn cứ để xây dưng KHSXKD và Đầu tư năm 2011 :

I/ Những thuận lợi, khó khăn chủ yếu :

1.Thuận lợi : 

· Tình hình nội lực Công ty khá ổn định, có chiều hướng đi lên, nội bộ đoàn kết, tư tưởng người lao động  yên tâm, gắn bó làm việc với Công ty; năng suất lao động và công tác quản lý điều hành đã có chuyển biến tăng rõ rệt .

· Có sự quan tâm hỗ trợ giám sát nhiều mặt của Hội đồng Quản trị Công ty .

· Quan hệ trong ngành dệt may khá tốt để tạo điều kiện cũng cố đầu vào, mở rộng thị trường tiêu thụ .

· Các thiết bị công nghệ đã đầu tư trong năm 2010 tiếp tục phát huy để giảm áp lực chi phí đầu vào .

· Sản phẩm Công ty với những nét “ Riêng có “ tiếp tục được tiêu thụ mạnh với phân khúc thị trường ít cạnh tranh .

· Thương hiệu DANATEX ngày càng được thị trường tin dùng .  
2.Khó khăn :

· Khó khăn cơ bản nhất là giá đầu vào tiếp tục tăng mạnh, dồn dập và mọi thứ đều tăng cao ngay trong Quý I/2011, nhất là giá nguyên liệu quá cao, trong khi đó điều chỉnh giá bán chưa theo kịp và thị trường chưa chấp nhận cần phải có thời gian 

· Nguồn nhân lực Công ty chưa đáp ứng được yêu cầu SXKD, nặng nhất là công nhân công nghệ dệt .

· Thiết bị công nghệ dù bước đầu đang được đổi mới, nhưng phần lớn vẫn là thiết bị công nghệ cũ, năng suất lao động thấp, chi phí sản xuất cao .

· Tài chính, vốn dù đã được xử lý tồn tại nhưng chưa được triệt để, hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là vốn vay Ngân hàng, nên chi phí lãi vay ngân hàng cao, dù là lãi suất có ưu đãi .

3. Căn cứ để xây dựng SXKD năm 2011 :


- Với những khó khăn, thuận lợi nêu trên, kế hoạch SXKDnăm 2011 được xây dựng trên quan điểm điều hành Công ty sáng tạo, quyết liệt, áp lực lớn, để có tăng trưởng, lợi nhuận trong năm và phát triển vững những năm sau, trong đó chi phí lãi vay trong năm là khoảng 9 tỷ.đ với lãi suất vay ngân hàng là 16,5%/năm, có tính đến sản lượng sản xuất tiêu thụ của 50 máy dệt kiếm mềm Trung Quốc đi vào hoạt động ổn định từ đầu Quý III/2011 và máy văng sấy định hình mới đầu tư được khai thác với sản lượng vải màn tăng thêm khoảng  1.000 tấn màn nhập khẩu .
       C/  Các giải pháp chủ yếu để thực hiện :
1. Giải pháp về công tác sản phẩm và thị trường :

· Tập trung đầu tư mọi mặt để đẩy mạnh công tác sản phẩm, đây là yếu tố hàng đầu để thành công công tác thị trường và hiệu quả cho Công ty . Công tác thiết kế và làm sản phẩm phải theo hướng đi “ khác biệt “ so với sản phẩm cùng loại trên thị trường với giá trị tăng thêm cao, tiêu thụ mạnh, ít bị cạnh tranh, có hiệu quả .

· Công tác sản phẩm và sản xuất sẽ được chuyên môn hoá theo cụm, xưởng máy để tạo điều kiện tăng năng suất lao động và giảm chi phí .

· Bên cạnh 02 dòng sản phẩm chủ đạo là sản phẩm kate kẻ, caro các loại, màn tuyn các loại, thì tiếp tục đẩy mạnh dòng sản phẩm may sẵn ( màn tuyn cái; áo quần ... ) với thương hiệu DANATEX, tiến đến kinh doanh mạnh sản phẩm may sẵn này để tăng doanh thu và lợi nhuận, cũng như góp phần quảng bá thương hiệu Công ty .  
2. Giải pháp về công tác kỹ thuật & đầu tư :

- Triệt để tiết kiệm, cắt giảm mạnh chi phí sản xuất kinh doanh, thông qua công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác này phải làm có bài bản, xuyên suốt trong năm, có sự đồng thuận cả Công ty, nhất là các anh chị làm công tác kỹ thuật .


- Đầu tư quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm so với năm 2010, cụ thể ở Xí nghiệp Dệt, Xí nghiệp Màn sản lượng ít nhất 5%, Xí nghiệp Hoàn tất tập trung công tác chất lượng và giảm chi phí .

· Khai thác thêm năng lực một số thiết bị dệt không hoạt động ổn định hoặc chưa hoạt động trong năm 2010; 

· Áp dụng những giải pháp kỹ thuật để đưa vào sản xuất tiêu thụ lượng hàng tồn kho lâu năm có hiệu quả, giảm lượng hàng tồn kho củ và tăng cường quản lý, hạn chế thấp nhất tồn kho phát sinh .
· Quản lý kỹ thuật và khai thác tốt các thiết bị đã đầu tư trong năm 2010, trước mắt là giảm chi phí phí sản xuất trong năm và phát huy tốt cho những năm sau 

· Để yên tâm điều hành sản xuất kinh doanh, cần đầu tư thêm nhiều công suất, chi phí, kỹ thuật cho công tác bảo vệ môi trường .

· Triển khai nhanh chóng có hiệu quả việc đầu tư mới 50 máy dệt kiếm mềm Trung Quốc với tính năng công nghệ linh hoạt để tăng ngay sản lượng sản xuất tiêu thụ hàng có giá trị tăng thêm cao đang có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong năm, với hiệu quả khá lớn của đầu tư đổi mới thiết bị dệt và cũng sớm góp phần thay đổi, đổi mới công nghệ dệt cũ hiện tại; điều kiện, có cơ hội cho phép thì tiến hành đầu tư thêm 22 máy dệt kiếm mềm nữa trong năm 2011, cho hợp lý mặt bằng công nghệ, quản lý ( Một xưởng dệt mới gồm 72 máy dệt kiếm mềm Trung Quốc ); trong đó phải mở rộng thêm nhà xưởng 600 m2 .

· Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm, tuỳ thời gian thích hợp mà trang bị đầu tư bổ sung những hạng mục hỗ trợ có giá trị không lớn, nhưng góp phần phát huy hiệu quả ngay trong năm ( như : máy cuộn kiểm vải, máy nhuộm sợi nhỏ, ... ) .
3. Giải pháp về tài chính :

· Chủ yếu là giảm tiền lãi vay Ngân hàng bằng cách tăng nhanh vòng quay vốn, quản lý sử dụng nguồn vốn theo hướng hiệu quả cao nhất.

· Có hạn mức tín dụng đủ để dự phòng cho sản xuất kinh doanh, dùng khi có biến động giá đầu vào & giảm áp lực ít bị lúng túng về vốn cho quản lý điều hành .
· Tìm thêm nguồn vốn có lãi suất thấp để hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh .
· Cho dù giá sợi, vải tăng cao, tiếp tục thực hiện đầu tư nhiều công sức để đẩy mạnh chiến lược kinh doanh thương mại, góp phần vào hiệu quả sản xuất kinh doanh chính .

4. Giải pháp về nguồn nhân lực :

Ưu tiên trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh là ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động . Từ đó xem đây là lợi thế để kết hợp với truyền thống Công ty mà khai thác tốt nguồn nhân lực sẵn có & bổ sung nguồn nhân lực mới cho sự phát triển Công ty trong năm và những năm tiếp theo, trong đó quan tâm nhiều đến đội ngũ công nhân công nghệ dệt & quản lý kỹ thuật, kinh doanh .

Tóm lại, năm 2011 là năm có quá nhiều khó khăn, nhưng vẫn có hướng lách tránh thoát khó khăn, thử thách để vượt qua, vấn đề đặt ra là từ lãnh đạo quản lý điều hành công ty đến người lao động phải quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để thực hiện tốt  những giải pháp đã đề ra ngay từ đầu, hoàn thành kế hoạch đề ra & tạo tiền đề để phát triển bền vững cho những năm sau .
· Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty :

+ Công tác điều hành sản xuất kinh doanh năm 2011 là duy trì ổn định liên tục việc làm cho người lao động, sản xuất công tác có năng suất, chất lượng, hiệu quả để nâng cao thu nhập, từ đó góp phần thu hút thêm lao động cho Công ty .

 + Đoàn kết nội bộ, thực hiện đầy đủ văn hoá doanh nghiệp, luôn tìm cách nâng giá trị đóng góp của  người lao động cho Công ty .

+ Giải pháp về tăng năng lực sản lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm thông qua thiết bị công nghệ hiện có như : Đầu tư kinh phí thích đáng để phục hồi tăng số lượng máy dệt kiếm khí; phục hồi và cải tiến tính năng tự động các thiết bị ở Xí nghiệp Hoàn tất như : Máy nhuộm sợi, vải ...

+ Giải pháp về đầu tư  : Xuất phát từ nhu cầu tiêu thụ và đa dạng hoá dòng sản phẩm chất lượng cao, đầu tư thiết bị với công nghệ mới “ mài mặt vải “ từ đó đầu tư mua 01 máy mài vải của Hồng Kông ( máy sử dụng phổ biến hiện nay trên thị trường ) với suất đầu tư vừa phải khoảng 850 triệu đồng, 01 năm là thu hồi vốn ( kể cả chi phí mở rộng nhà xưởng để lắp đặt thiết bị ) .

+ Luôn luôn quan tâm có nhiều giải pháp để làm tốt công tác An ninh trật tự, Bảo vệ tài sản, Phòng CCN, Phòng chống bão lụt và Bảo vệ môi trường .

-  Rủi ro : Trong kinh doanh viãûc ruíi ro coï thãø xaíy ra & khäng thãø læåìng træåïc âæåüc . Nhæng hiãûn nay, Cäng ty Cäø pháön Dãût Hoaì Khaïnh - Âaì Nàông âang trãn âaì äøn âënh vaì phaït triãøn , thë træåìng tiãu thuû tæì Miãön Nam âãún Miãön Bàõc, saín pháøm cuía Cäng ty âa daûng, phong phuï håüp thë hiãúu ngæåìi tiãu duìng saín pháøm cuía Cäng ty trong næåïc êt âån vë saín xuáút & tênh chuyãn män hoaï cao, giaï trë âáöu tæ ban âáöu låïn . Hiãûn nay, Cäng ty âang táûp trung saín xuáút nhæîng haìng coï giaï trë tàng thãm cao ( CLC ) âãø âaïp æïng ngaìy maûnh hån våïi nhiãöu âäúi taïc. Cho nãn træåïc màõt chæa coï hiãûn tæåüng ruíi ro coï thãø xaíy ra . 

Vaíi caïc loaûi : Bçnh quán hàòng thaïng saín xuáút trãn 345.000 meït vaíi Nguyãn khäø tæång âæång khoaíng 600.000 meït vaíi caïc loaûi quy khäø 0,8 .



+ Tçnh hçnh chung vãö thë træåìng tiãu thuû hiãûn nay cuía Cäng ty : Saín pháøm maìn tuyn,  maìn reìm 90% laì xuáút kháøu giaïn tiãúp, 10% laì thë træåìng näüi âëa âãø giæî thæång hiãûu, vaíi saín xuáút ra chuí yãúu laì tiãu thuû trong næåïc ( baïn cho caïc Cäng ty may xuáút kháøu vaì näüi âëa ), vãö thë pháön cuía thë træåìng tiãu thuû taûi Miãön Bàõc chiãúm 25,6%, Miãön nam 56,1%, miãön trung  18,3% .

+ Phæång thæïc thæûc hiãûn quy trçnh saín xuáút kinh doanh : Cäng ty Cäø pháön Dãût Hoaì Khaïnh Âaì Nàông laì mäüt trong nhæîng ngaình cäng nghiãûp nheû, quy trçnh cäng nghãû kheïp kên tæì såüi ra vaíi thaình pháøm... coï quy trçnh saín xuáút phæïc taûp kiãøu liãn tuûc, saín xuáút saín pháøm qua nhiãöu giai âoaûn cäng nghãû : Giai âoaûn cäng nghãû nhuäüm såüi trãn caïc thiãút bë nhuäüm såüi, caïc loaûi såüi nhuäüm maìu + såüi tràõng qua giai âoaûn cäng nghãû màõc, häö såüi doüc trãn caïc thiãút bë maïy màõc maïy häö, saín pháøm åí cäng âoaûn naìy âæa qua giai âoaûn dãût vaíi mäüc trãn caïc thiãút bë maïy dãût,  qua giai âoaûn chãú biãún åí giai âoaûn cuäúi cuìng laì hoaìn táút vaíi thaình pháøm, kiãøm tra cháút læåüng saín pháøm nháûp kho vaì tiãu thuû .

+ Mäüt säú nguäön tiãu thuû chênh : Thë træåìng âáöu ra hiãûn nay chuí yãúu cuía Cäng ty gäöm :

· Cäng ty Cäø pháön Hoaìn kiãúm Haì Näüi .

· Cäng ty Cäø pháön Dãût 10/10 Haì Näüi .

· Cäng ty Cäø pháön Dãût may 29/3 Âaì Nàông .

· Cäng ty Cäø pháön Âàõc Läüc Haì Näüi

· Cäng ty CP Dãût May Âæïc Anh Nam Âënh

· Cäng ty TNHH SX - TM Lám Anh Tp. Häö Chê Minh

· Cå såí kinh doanh vaíi Hoaì  Khanh TP. Häö Chê Minh .

· Cäng ty TNHH Khaïnh Lãn  Âaì Nàông .

· Cå såí kinh doanh vaíi Lã Vàn Haûnh

· Cå såí kinh doanh Thán Thë Vi Thaío .

· Cæîa haìng Táún Läüc .

· Cå såí kinh doanh vaíi Thuáûn Phaït

· Cäng ty TNHH MTV Vaíi may màûc Bçnh Hæng TP. Häö Chê Minh

· Cå såí kinh doanh vaíi Baío Ngoüc Tp. HCM

· Cty TNHH  Con Âæång Xanh Quaíng Nam 

· Taûi Âaì Nàông thäng qua caïc cæía haìng giåïi thiãûu tiãu thuû saín pháøm taûi Cæía haìng  830 Tän Âæïc Thàõng Liãn Chiãøu Âaì Nàông vaì Cæía haìng åí Duy Xuyãn, Quaíng Nam ...

· Âáöu vaìo hiãûn nay : 

· Täøng Cäng ty Cäø pháön Phong Phuï .

· Cäng ty Cäø pháön Dãût May Huãú .

· Cäng ty Cäø pháön Såüi Thãú Kyí .

· Cäng ty Cäø pháön Dãût May Hoaì Thoü .

· Cäng ty Cäø pháön Xuáút Nháûp kháøu Dãût may Haì Näüi .

· Cäng ty TNHH Dãût Âäng Tiãún Hæng .

· Cäng ty HuaLon Viãût Nam .

· Cäng ty Cäø pháön Dãût 10/10 Haì Näüi .

· Cäng ty TNHH TM & DV Træåìng Nghiãûp .

· Cäng ty TNHH Hoaï cháút Tán Phuï Cæåìng .

· Cå såí Saín xuáút Chãú biãún bäüt sàõn Mai Khoa .

· Cäng ty TNHH Myî An .

· Cäng ty TNHH Tuáún Thuyí .

· Cäng ty TNHH TM Tán Viãût Hoa .

· Cäng ty TNHH TM NBS .

· Cäng ty TNHH TMDV Tán Cháu .

· Cäng ty TNHH SX TM Sån Haì .

· Cäng ty CP Cäng nghiãûp Hoaï cháút Âaì Nàông .

· Cäng ty CP SX-TM Tên Hiãûp Thaình .

· Cäng ty TNHH TB CN Sun Chung .

1/ Saín phẩm saín xuáút  :

a. Vaíi caïc loaûi QK 0,8 : 

· Vaíi Ct karo + keí  20S 1,52




· Vaíi Ct karo + keí  40S 1,52





· Vaíi Ct maìu caïc loaûi 40S  1,52





· Vaíi Ct tràõng 45S   1,52





· Vaíi Ct cheïo 30 - 32s maìu  1,52





· Satin âen 0,76






· Satin tràõng  0,76


· Vaíi kate keí  + caro caïc loaûi 1,52  




· Vaíi kate keí + caro caïc loaûi  1,15




· Vaíi kate CLC caïc loaûi 1,52





· Vaíi Ct KLC tràõng  1,6 





· Vaíi Ox caïc loaûi    1,52






· Ox Bay  1,52







· Kate mäüc   1,25






· Kate tràõng   1,52






· Kate maìu caïc loaûi 1,52





· Kate maìu caïc loaûi  1,15





· Ox HN PE 20   1,52   






· Vaíi maìn tuyn, reìm caïc loaûi saín xuáút




· Vaíi maìn tuyn G/c Dãût, Hoaìn táút




· Vaíi maìn tuyn  NK G/c hoaìn táút





b. Saín pháøm may màûc : aïo quáön, maìn tuyn âäi, caï nhán, reìm cæía.

· Tình hình thực kế hoạch SXKD năm 2011 : 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2011


I/ Các chỉ tiêu đạt được : 

	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Kế hoạch

năm 2011
	Thực hiện

năm 2011
	So sánh KH %

	1
	 Doanh thu ( Không VAT )
 + Doanh thu sản xuất chính
 + Doanh thu KDTM + HTSX

 + Doanh thu khác
	Triệu đồng
Tr.đ
Tr.đ
Tr.đ
	131.152,7

103.671,1

27.308,2

173,4
	130.064,1

98.486,4

31.013,2

564,5
	99,2

95,0

113,6

325,5

	2

	 Sản lượng:

  1/ Vải các loại ( Quy khổ)

  2/ Màn, rèm các loại
     
	1.000 mét

Tấn


	7.296,5

1.012,1
	7.103,4

916,2
	97,4

90,5

	3
	 Đầu tư đổi mới công nghệ
	Tr.đ
	6.200,0
	6.364,0
	102,6

	4
	 Tổng số lao động

  bình quân trong năm
	Người
	370,0
	370,0
	100,0



	5
	 Nộp Ngân sách
	Tr.đ
	4.015,0
	4.771,3
	118,8

	6
	 Thu nhập bình quân
	Đ/ng/tháng
	3.540.000,0
	3.600.000,0
	101,7

	7
	 Khấu hao
	Tr.đ
	6.290,0
	6.314,0
	100,4

	8
	 Lãi vay
	Tr.đ
	8.985,0
	8.542,3
	95,1

	9
	 Lợi nhuận trước thuế
	Triệu đồng
	3.256,0
	2.453,8
	84,1



II/ Giải trình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 :
1. Khó khăn chủ yếu :

 1.1 Khó khăn có dự kiến trước :

- Điểm xuất phát cho hoạt động SXKD của công ty yếu nên khi gặp những tác động lớn của thị trường thì dễ bị tổn thương, rủi ro (Tài chính – Công nghệ sản xuất…).

- Nguồn lực thiếu (nhất là lao động công nghệ dệt và nhân viên kỹ thuật, kinh doanh chuyên ngành).

- Chi phí tài chính và sản xuất kinh doanh tăng cao so với năm 2010(Lãi vay ngân hàng, Chi phí đầu vào, Môi trường…)
1.2 Những khó khăn phát sinh ngoài dự kiến : Là năm khó khăn “ đặc biệt “ trong nhiều năm qua .
- Chi phí đầu vào biến động quá phức tạp tăng cao liên tục trong cả năm, không thể dự đoán chính xác được nhất là giá sợi. Đến đầu quý II/2011 giá sợi đã tăng gấp đôi, có loại tăng gấp ba lần so với giá đầu năm. Có loại sợi tăng giá nhưng khó mua và không có để mua. 

- Từ đầu quý II/2011 thì lãi suất ngân hàng bắt đầu tăng lên, ( đến quý IV/2011 thì lãi suất giảm chậm lại ). Lãi dài hạn DATC theo cơ cấu 9,6%/năm, năm 2011 tăng lên 12,4%/năm .
- Trong năm qua tình hình thiên tai lũ lụt trên cả nước, cộng với việc tăng giá xăng 02 lần trong năm tăng 30%, tăng giá điện 15,2%, tăng tỷ giá 9,3% ... dẫn dến lạm phát cao năm 2011 là 18,58% . Từ đó, Chính phủ đã thực hiện quyết liệt kiềm chế lạm phát bằng chính sách thắt chặt tiền tệ, tính thanh khoản thị trường kém, sức mua thị trường giảm mạnh, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, có Doanh nghiệp trụ được thì sản xuất kinh doanh cầm chừng, chờ thời cơ, có DN thì chấp nhận thua cuộc, người lao động thiệt thòi .

- Giá đầu ra có tăng nhưng không kịp với mức tăng chi phí đầu vào bởi yếu tố sức mua và tính chất quy trình công nghệ sản xuất dài. Thậm chí trong thời điểm cuối năm thì sức mua càng trầm lắng khác hẳn với mọi năm.

2. Những thuận lợi cơ bản :

- Ban điều hành đã làm hết sức mình cho công việc chung, có trách nhiệm, sáng tạo, tạo sự đồng thuận thống nhất trong toàn Công ty.

- HĐQT cùng BKS đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi có thể cho Ban điều hành Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Có sự hỗ trợ, thông cảm của DATC.

- Các dự án đầu tư đổi mới công nghệ trong năm và năm trước dù chậm thời gian nhưng bước đầu khai thác có hiệu quả góp phần giảm chi phí đáng kể, giảm một phần áp lực cho vấn đề điều hành Công ty.

- Uy tín, thương hiệu, sản phẩm của Công ty được củng cố mở rộng và có quan hệ khá tốt trong ngành Dệt may tạo điều kiện thuận lợi trong khai thác đầu vào đầu ra… Năm qua, bên cạnh thương hiệu DANATEX, logo truyền thống, Công ty đã đạt danh hiệu “ Hàng VNCLC “ . Đây cũng là vinh dự, thách thức & điều kiện thuận lợi cho Công ty sản xuất kinh doanh thời gian tới . Công ty cũng đã đạt được những kết quả tốt trong hoạt động của hệ thống chính trị & được  cấp thành phố khen thưởng về thành tích chăm lo người lao động .  
3. Tình hình hoạt động chung của công ty trong năm 2011 :
3.1 Tình hình hoạt động chung của Công ty :
- Có thể nói rằng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp phù hợp, có lo toan dự đoán chuẩn bị trước với những biến động nên đã duy trì được sản xuất ổn định trong năm 2011.

- Những ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của ngành dệt nói chung và Công ty nói riêng năm nào cũng có, nhưng chưa bao giờ có nhiều yếu tố khó khăn đến như vậy trong năm 2011. Từ đó tuy Công ty đã có rất nhiều sáng tạo, cố gắng trong công tác cùng với các cơ hội trong năm nhưng cũng không bù đắp nổi những thiệt hại  do những khó khăn đã nêu trên gây ra.
3.2 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Theo số liệu kiểm toán tài chính năm 2011 ban hành ngày 06/02/2012 : Lợi nhuận trước thuế là : 2.453.824.184 đ . 
 Tóm lại, một cách tổng quát với những khó khăn đặc biệt trong năm qua như đã nêu, suốt thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành rất lo lắng & đã căng mình ra để đối phó, để hoạt động SXKD Công ty ổn định và đạt được một số kết quả như theo số liệu trên . 

1. Tổ chức và nhân sự :

· Danh sách Ban điều hành : 

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Sinh năm
	CP sở hữu
	%/Vốn điều lệ

	1
	Nguyễn Chánh
	Tổng GĐ
	1959
	90.009
	5,0%

	2
	Trần Nhật Bích
	Phó TGĐ
	1957
	75.006
	4,0%

	3
	Nguyễn Ngọc Mai
	Phó TGĐ
	1959
	36.000
	1,8%

	4
	Đỗ Tánh
	KTT
	1954
	17.100
	0,85%


· Những thay đổi trong Ban điều hành : Không .

· Số lượng cán bộ, nhân viên : 350 người; Được hưởng tất cả các chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách khác trong thoả ước lao động tập thể, quy chế khác của Công ty .  

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án : Trong  năm 2011 đã đầu tư .

+ Máy mắc sợi phân băng YH805WA giá trị đầu tư : 251.090.909 đ

+ Máy col sợi 014 với giá trị đầu tư :
195.000.000 đ

+ Máy kiểm cuộn; Đài Loan với giá trị đầu tư : 85.454.545 đ

+ 05 thiết bị làm mát xưởng GA 728 với giá trị đầu tư : 165.170.000 đ

+ 50 máy dệt GA 728 với giá trị đầu tư : 5.740.344.592 đ

Tổng mức đầu tư năm 2011 : 
6.437.060.046 đ

2. Tình hình tài chính : 

a. Tình hình tài chính 02 năm gần nhất :

	Chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	% tăng, giảm

	Tổng giá trị tài sản
	109.708.297.214
	128.926.879.042
	117,52

	Doanh thu thuần
	118.976.274.592
	129.499.661.026
	108,84

	Lợi nhuận từ HĐKD
	3.322.974.639
	2.559.085.273
	77,01

	Lợi nhuận khác
	167.614.590
	( 105.261.089 )
	-

	Lợi nhuận trước thuế
	3.490.589.229
	2.453.824.184
	70,30

	Lợi nhuận sau thuế
	2.710.487.330
	1.905.171.213
	70,29

	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	1.355
	953
	


b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu : 

	Các chỉ tiêu
	Năm 2010
	Năm 2011
	

	1. Chỉ tiêu về khã năng thanh toán

+ Hệ số thanh toán ngắn hạn

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 

+ Hệ số thanh toán nhanh

( TSLĐ- Hàng tồn kho )/Nợ ngắn hạn 
	1,30

0,40
	1,24

0,44
	

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu

+ Hệ số nợ/Tổng tài sản

+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
	0,78

3,52
	0,82

4,44
	

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động

+ Vòng quay hàng tồn kho

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân

+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	2,62

1,10
	2,34

1,00
	

	4. Chỉ tiêu về khã năng sinh lời

+ Hệ số LN sau thuế/Doanh thu thuần

+ Hệ số LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu

+ Hệ số LN sau thuế/Tổng tài sản

+ Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần
	0,02

0,11

0,025

0,028
	0,015

0,08

0,015

0,02
	


5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu :

a. Cổ phần : Tổng số cổ phần 2.000.000 cổ phần; Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, gồm 309 cổ đông . 

b. Cơ cấu cổ đông :

	TT
	Họ và tên cổ đông
	Vốn góp
	Tỷ lệ

	1
	Công ty DATC
	12.482.430.000
	62,0%

	
	- Phạm Thanh Quang
	6.482.230.000
	32,0%

	
	- Trần Quốc Thái
	3.000.100.000
	15,0%

	
	- Nguyễn Luôn
	3.000.100.000
	15,0%

	2
	Nguyễn Chánh
	900.090.000
	5,0%

	3
	Trần Nhật Bích
	750.060.000
	4,0%

	4
	Cổ đông khác
	5.867.420.000
	29,0%

	
	Tổng cộng
	20.000.000.000
	100%


c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu : Không 

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ : Không

e. Các chứng khoán khác : Không

6. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc : 

I/ Về tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2013:
          1. Những thuận lợi và khó khăn:

a. Thuận lợi:

- Công ty có lực lượng công nhân có trách nhiệm và tâm huyết với công việc, đoàn kết và gắn bó với lợi ích lâu dài của công ty.

- Việc đầu tư đổi mới công nghệ của công ty bước đầu đã đáp ứng năng lực sản xuất của công ty, tạo thế chủ động trong việc điều hành sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản phẩm của thị trường.
- Uy tín, thương hiệu, sản phẩm của công ty được củng cố mở rộng và có quan hệ khá tốt trong ngành Dệt may, tạo điều kiện thuận lợi trong việc khai thác đầu vào của sản xuất và đầu ra của thị trường. Thương hiệu DANATEX của công ty đã đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong hiện tại và tương lai. 

b. Khó khăn: 

- Phần lớn máy móc, thiết bị sản xuất của công ty đã lạc hậu nên năng suất lao động chưa cao, khả năng cạnh tranh về giá thành sản phẩm còn yếu.

- Việc tuyển dụng lao động trong ngành dệt còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng ít nhiều đến việc duy trì và tăng năng lực sản xuất của công ty.

- Ngoài ra, tình hình suy thoái kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp và kéo dài (từ năm 2008 đến nay vẫn chưa kết thúc) đã ảnh hưởng bất lợi đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của công ty.
2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD của công ty:

Trong năm 2011, mặc dù có rất nhiều khó khăn ảnh hưởng bất lợi đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với những cố gắng và trách nhiệm, tâm huyết của toàn thể người lao động trong Công ty, cộng với sự chỉ đạo điều hành sát sao của Ban Giám đốc nên về cơ bản Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản do Đại hội đồng cổ đông đề ra như sau:

- Doanh thu và thu nhập khác
:  130.084,0 triệu đồng.

- Nộp ngân sách


:     4.771,3 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế

:     2.453,8 triệu đồng.
- Thu nhập bình quân đầu người
: 3.200.000 đồng/người/tháng.
II/ Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011:
- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ một cách nghiêm túc. Hội đồng Quản trị đã phát huy vai trò định hướng chỉ đạo, tích cực hỗ trợ và đồng thời giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Hội đồng Quản trị đã thường xuyên chủ trì nhiều cuộc họp với Ban Giám đốc, với các cán bộ chủ chốt để nghe báo cáo phân tích, đánh giá tình hình hoạt động. Sau mỗi cuộc họp Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết và có các kết luận quan trọng để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động. Các vấn đề cơ bản Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tập trung giải quyết trong năm 2012:
+ Ngày 08 tháng 5 năm 2011 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Quyết nghị với những nội dung sau : 

· Tình hình thực hiện KHSXKD và đầu tư 2010 .

· Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn thuế ( ATAX ) ngày 20/02/2011 .

· Kế hoạch SXKD năm 2011 . 

· Kế hoạch đầu tư đổi mới công nghệ và đầu tư năm 2011 .

· Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2010 .

· Mức thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 .

+ Đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ để từng bước thay thế công nghệ sản xuất lạc hậu, nâng cao năng suất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

+ Phát triển sản phẩm may, xây dựng thương hiệu DANATEX. 
     Đà Nẵng, Ngày  11  tháng 11 năm 2013

       CÔNG TY CỔ PHẦN

                                                                      DỆT HOÀ KHÁNH – ĐÀ NẴNG








         TỔNG GIÁM ĐỐC

Thiết bị nhuộm sợi





Sợi nhuộm màu, sợi mộc





Máy mắc, máy hồ





Bán thành phẩm là giai đoạn trục canh, giai đoạn I





Các thiết bị công nghệ dệt vải mộc





Bán thành phẩm vải mộc (Giai đoạn II)





Các thiết bị công nghệ nhuộm hoàn tất, thiết bị máy văng sấy định hình và các thiết bị công nghệ liên quan khác





KCS cuộn cây - nhập kho – tiêu thụ





Vải thành phẩm





Đại hội đồng cổ đông


(Chủ sở hữu)





Hội đồng quản trị


(Cơ quan quản lý)





Tổng Giám đốc


( Người điều hành )





Ban kiểm soát





Kế toán trưởng





Phó Tổng giám đốc





Phó Tổng giám đốc





Phòng 


KT-TK





Phòng 


Tổ chức





Phòng 


SX-KD-KT





Các XN 


sản xuất





XN 


Dệt màn





XN 


Dệt vải





XN 


Hoàn tất








